
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:         /QĐ-UBND 

   

Hà Nam, ngày      tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các đơn vị đạt tiêu chuẩn  

“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ 
sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 

 Theo đề nghị của Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc tỉnh tại Tờ trình số 3897/TTr-BCĐ ngày 02 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 268 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc tỉnh 

quản lý hoặc thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh được phân công, phân cấp quản lý, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 

ninh, trật tự” năm 2024 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:                 
- Như Điều 2; 

- Cục V05- Bộ Công an (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Công an tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, TCDNC, HCQT;                            

- Lưu: VT, TCDNC (Va). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trương Quốc Huy 
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DANH SÁCH 

Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

  

STT TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

CƠ QUAN 

1  Văn phòng Tỉnh ủy  

2  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh  

3  Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy  

4  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

5  Ban Nội chính Tỉnh ủy  

6  Ban Dân vận Tỉnh ủy  

7  Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

8  Đảng ủy khối cơ quan tỉnh   

9  Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh  

10  Văn phòng UBND tỉnh  

11  Sở Tư pháp  

12  Sở Nội vụ  

13  Sở Y tế  

14  Sở Giáo dục và Đào tạo  

15  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

16  Sở Thông tin và Truyền thông  

17  Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh  

18  Thanh tra tỉnh  

19  Sở Giao thông vận tải  

20  Sở Xây dựng  

21  Sở Khoa học và Công nghệ  

22  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

23  Sở Công Thương  

24  Sở Tài chính  

25  Sở Tài nguyên và Môi trường  

26  Sở Kế hoạch và Đầu tư  

27  Cục Quản lý thị trường tỉnh  

28  Cục Thống kê tỉnh  

29  Cục Thuế tỉnh  

30  Chi cục Hải quan Hà Nam  

31  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh  

32  Ban Quản lý các khu công nghiệp  

33  Kho bạc Nhà nước tỉnh  

34  Liên minh hợp tác xã tỉnh  

35  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam  
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36  Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hà Nam  

37  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  

38  Tỉnh đoàn Hà Nam  

39  Liên đoàn Lao động tỉnh  

40  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  

41  Hội Nông dân tỉnh  

42  Hội Cựu chiến binh tỉnh  

43  Hội Văn học nghệ thuật tỉnh  

44  Hội Đông y tỉnh  

45  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

46  Báo Hà Nam  

47  Bưu điện tỉnh  

48  Tòa án nhân dân tỉnh  

49  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  

50  Cục Thi hành án dân sự tỉnh  

51  Bảo tàng tỉnh  

52  Bảo hiểm xã hội tỉnh  

53  Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

54  Bệnh viện Mắt tỉnh  

55  Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh  

56  Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh  

57  Bệnh viện Tâm thần tỉnh  

58  Bệnh viện Phong tỉnh  

59  Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh  

60  
Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh và điều dưỡng 

người có công tỉnh 

 

61  Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng  

62  Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên  

63  Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh  

64  Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh  

65  Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh  

66  Trung tâm công tác xã hội tỉnh  

67  Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh  

68  Trung tâm điều trị ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh  

CƠ SỞ GIÁO DỤC 

69  Trường Chính trị tỉnh Hà Nam   

70  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, phân hiệu Hà Nam  

71  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cơ sở Hà Nam  

72  Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam  

73  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam  

74  Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc bộ  

75  
Trường Cao đẳng Nghề công nghệ KT và chế biến lâm 

sản 
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76  Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình I  

77  Trường Trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt - Úc  

78  
Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh Hà 

Nam 

 

DOANH NGHIỆP 

79  Viễn thông tỉnh Hà Nam 

Ngoài KCN 

(37 doanh 

nghiệp) 

80  Công ty CP viễn thông FPT Hà Nam 

81  Viettel Hà Nam 

82  Mobifone Hà Nam 

83  Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ 

84  Công ty Xăng dầu Hà Nam 

85  
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi 

nhánh Hà Nam (BIDV) 

86  
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam 

(Viettinbank) 

87  
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nam 

(Vietcombank) 

88  
Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nam 

(Agribank) 

89  
Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nam II 

(Agribank II) 

90  
Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh tỉnh Hà Nam 

(Coopbank) 

91  Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Nam (ACB) 

92  
Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh 

Hà Nam (HD Bank) 

93  Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Hà Nam (MB) 

94  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hà Nam 

(SHB) 

95  
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nam 

(LP Bank) 

96  
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà 

Nam (Techcombank) 

97  
Ngân hàng TNHH MTV Shinhanbank Việt Nam chi 

nhánh Hà Nam 

98  
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Hà Nam 

(SeABank) 

99  
Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Hà Nam 

(OCB) 

100  Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hà Nam 

101  Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Hà Nam (MSB) 

102  
Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Hà Nam 

(TPBank) 

103  Chi nhánh Ngân hàng phát triển Hà Nam Ninh – Phòng 
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giao dịch Hà Nam 

104  Ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Hà Nam 

105  Công ty CP Tập đoàn 68 

106  Công ty TNHH MTV bia Sài Gòn - Phủ Lý 

107  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định chi nhánh Hà Nam 

108  Công ty CP lương thực Hà Nam  

109  Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh 

110  Công ty CP nước sạch Hà Nam 

111  Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi 

112  Công ty CP xi măng Long Thành 

113  Công ty CP Vissai Hà Nam 

114  Công ty CP xi măng Xuân Thành 

115  Công ty Giống cây trồng Trung ương 

116  Công ty TNHH công nghệ San Chuang 

KCN Châu 

Sơn (35 

doanh 

nghiệp) 

117  Công ty TNHH ArtPresto Việt Nam 

118  Công ty TNHH Jungwon Electronics VietNam 

119  Công ty TNHH Kangyin Electronic Technology 

120  Công ty TNHH Yura Harness Việt Nam 

121  Công ty CP cơ khí Trường Giang 

122  Công ty TNHH găng tay Sun Myung 

123  Công ty TNHH Set Việt Nam 

124  Công ty TNHH Boogook Industries Vina 

125  Công ty TNHH sản xuất Nhựa Đại Việt Hà Nam 

126  Công ty CP Nam Vang Hà Nam 

127  Công ty TNHH Dongjun Art Craft 

128  Công ty TNHH Dream Plastic 

129  Công ty TNHH Hanshin Vina 

130  Công ty TNHH YIC Vina 

131  Công ty TNHH Shintech Vina 

132  Công ty TNHH Enex Vina 

133  Công ty TNHH DongAh Electric Components 

134  Công ty TNHH TM và may mặc Nguyên Toàn 

135  Công ty TNHH MTV Vĩnh Sơn Hà Nam 

136  Công ty TNHH Hangang Vina 

137  Công ty TNHH Espoir Việt Nam 

138  Công ty CP Nhật Quang 

139  Công ty Logistics – Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

140  Công ty TNHH Anam Electronics Việt Nam 

141  Công ty TNHH Kortex Vina 

142  Công ty TNHH Leo Jins Việt Nam 

143  Công ty TNHH Moonpo Development Việt Nam  

144  Công ty CP dược phẩm Bảo Nguyên 

145  Công ty TNHH Miretech Việt Nam  
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146  Công ty TNHH SDN Synthetic tại Hà Nam 

147  Công ty TNHH DAISAN DOT Việt Nam 

148  Công ty TNHH Wistron INFOCOMM 

149  Công ty TNHH TANIGUCHI VIỆT NAM 

150  Công ty TNHH SEIKO PRECISION PARTS VIỆT NAM 

151  Công ty TNHH U&I Hà Nội 

KCN Đồng 

Văn I (36 

doanh 

ngiệp) 

152  Công ty TNHH DAYEON BI JOU Việt Nam 

153  Công ty TNHH S-Mac HT Vina 

154  Công ty TNHH KMW Việt Nam 

155  Công ty TNHH JY Costom Việt Nam 

156  Công ty CP Sao thái dương tại Hà Nam 

157  Công ty TNHH Hankook AL Tec Vina 

158  Công ty CP vải địa kỹ thuật Việt Nam 

159  Công ty TNHH Việt Phương  

160  Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea Việt Nam 

161  Công ty TNHH Nguyễn Khoa Hà Nam 

162  Công ty TNHH Quốc tế Huy Hoàng Phương Đông 

163  Công ty TNHH Yoohan 

164  Công ty TNHH thương mại Hà Nội  - YeeDo 

165  Công ty TNHH Omchemical 

166  Công ty TNHH Mỹ nghệ SHINE 

167  Công ty TNHH Jinyoung G&T Việt Nam 

168  Công ty TNHH LEO JINS Việt Nam 

169  Công ty TNHH Nguyễn Khoa 

170  Công ty TNHH Trí Hường 

171  Công ty TNHHH Giang Hồng 

172  Công ty TNHHH Nam Dương 

173  Công ty TNHHH Sản xuất & Thương mại Đại uy 

174  Công ty TNHHH Việt Phương Hà Nam 

175  Công ty TNHH KMW Việt Nam 

176  Công ty CP dinh dưỡng Hồng Hà 

177  Công ty TNHH liên doanh thực phẩm Mavin 

178  Chi nhánh Công ty TNHH Cargill 

179  Công ty TNHH OM CHEMICAL 

180  Công ty TNHH Thanh Xuân 

181  Công ty CP Ba An tại Hà Nam 

182  Công ty CP cấp nước SETFIL 

183  Công ty CP Nhựa Châu Âu 

184  Công ty TNHH MinJae Fashion 

185  Công ty TNHH CJ Vina 

186  Công ty TNHH Công nghệ điện tử FREEPORT Việt Nam 

187  Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn SUMI Việt Nam KCN Đồng 

Văn II (28 188  Công ty TNHH Điện tử Việt Nam Tachibana 
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189  Chi nhánh Tổng Công ty CP Dệt may Hà Nội doanh 

nghiệp) 190  Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam 

191  Công ty CP dệt Hà Đông Hanosimex 

192  Công ty TNHH Technomeji Rubber Việt Nam 

193  Công ty TNHH Sumiriko Hose Việt Nam 

194  Công ty TNHH Nissho Việt Nam 

195  Công ty TNHH Minato Rubber Việt Nam 

196  Công ty TNHH JCU Việt Nam 

197  Công ty TNHH Hashima Việt Nam 

198  Công ty TNHH Gentherm Việt Nam 

199  Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) 

200  Công ty TNHH Kos Hà Nội 

201  Công ty TNHH Hanyuong Wordwrap Vina 

202  Công ty CP Dược phẩm quốc tế STP 

203  Công ty TNHH Miretech Việt Nam 

204  Công ty TNHH A&G Ceramic 

205  Công ty TNHH Pomme International 

206  Công ty TNHH GemTek 

207  Công ty TNHH Sản xuất và XNK Dệt may Việt Nam 

208  Công ty TNHH Mico Tech Việt Nam 

209  Công ty TNHH Kalbas Việt Nam 

210  Công ty TNHH Bao bì YFY Hà Nam 

211  Công ty TNHH Yokowo Việt Nam 

212  Công ty TNHHH Senyang Electronics 

213  Công ty TNHH CS Plastics Việt Nam 

214  Công ty TNHH CJ Vina Agri Chi nhánh Hà Nam 

215  Công ty TNHH Sugiko Việt Nam 

KCN Đồng 

Văn III (18 

doanh 

nghiệp) 

216  Công ty TNHH Điện tử TDI Việt Nam 

217  Công ty TNHH FUJI STARS ROOF 

218  Công ty TNHH KUWANA 

219  Công ty TNHH MIKI CARETECH Việt Nam 

220  Công ty TNHH OHTSUKA SANGYO Việt Nam 

221  Công ty TNHH Ojitex Hải Phòng tại Hà Nam 

222  Công ty TNHH Parker International Corporation 

223  Công ty TNHH TEIJIN CARBON Việt Nam 

224  Công ty CP công nghệ môi trường Ducan 

225  Công ty TNHH FUJI ELECTRIC VIỆT NAM 

226  Công ty TNHH Công nghiệp Phúc Châu An 

227  Công ty TNHH Natoco Việt Nam 

228  Công ty TNHH KaJitech Hà Nội 

229  Công ty TNHH Vina Ito 

230  Công ty TNHH Yamaneseiki Việt Nam 

231  Công ty TNHH Shikoku Cable Việt Nam - CN Đồng Văn III 
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232  Công ty TNHH Kobelco Copper Alloy Việt Nam 

233  Xí nghiệp Quản lý vận hành KCN Đồng Văn IV 

KCN Đồng 

Văn IV (20 

doanh nghiệp) 

234  Công ty TNHH UEDA KOSAN Việt Nam 

235  Công ty TNHH Park Electronics Vina 

236  Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn ECO 

237  Công ty TNHH S-Tec Vina 

238  
Công ty TNHH sản xuất DP Công nghệ cao 

NANOFRANCE 

239  Công ty TNHH Lisal Vina 

240  Công ty TNHH Phát triển Bình Thuận 

241  Công ty TNHH ZDL Việt Nam 

242  Công ty TNHH An Nam 

243  Công ty TNHH Công nghệ JoChu 

244  Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam) 

245  Công ty TNHH Moonpo Development Việt Nam 

246  Công ty TNHH Kortek 

247  Công ty TNHH Komelon 

248  Công ty TNHH Hotron Precision 

249  Công ty TNHH GT Technology Việt Nam 

250  Công ty TNHH Meat Deli HN 

251  Công ty TNHH Alphanetworks Việt Nam 

252  Công ty TNHH Thành Hiền Hà Nam 

253  Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam 

KCN  

Thanh Liêm 

(08 doanh 

nghiệp) 

254  Công ty CP quốc tế Tân Á Hà Nam 

255  Công ty TNHH đèn Led trang trí Đông Phương Hà Nam 

256  Công ty TNHH Samas Wiring Systems Vina 

257  Công ty TNHH đầu tư Capella Hà Nam 

258  Công ty TNHH JARLLYtec Việt Nam 

259  Công ty TNHH bảng mạch in Chi Châu Việt Nam 

260  Công ty TNHH QP Việt Nam 

261  Công ty CP Finetek Việt Nam 

KCN  

Hòa Mạc (08 

doanh nghiệp) 

262  Công ty CP Vinaglaze 

263  Công ty TNHH BEST BK 

264  Công ty TNHH Elite Group Hà Nội 

265  Công ty TNHH Pin GP Việt Nam 

266  Công ty TNHH Doro Vina – Chi nhánh Hà Nam 

267  Công ty THNN thức ăn chăn  nuôi  NASACO Hà Nam 

268  Công ty TNHH Sebang Chain Vina 
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